
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. STEPHEN

CLASS: IELTS D STARTING DATE: 7/1/2019

Total Classwork Participation Total Classwork Participation Absent Late
Classwork 

(30%)
Midterm 

(20%)

Participation  

(10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1758018 Nguyễn Đình Anh Tuấn 85 82 80 5 1 PASS IELTS 6.0

2 1659002 Trần Bảo Anh A.P-F. 80 61 75 60 39 50 17 2 50 80 63 60 61 IELTS - A.P-F.

3  1258018 Lê Thị Thu Hà 75 64 75 0 66 65 13 2 65 75 70 0 42 IELTS

4 1258083 Thái Thị Mỹ Trinh 75 78 85 65 74 80 8 0 76 75 83 65 72 IELTS

6 1258072 Trương Thị Thu Thảo 75 80 85 75 78 85 3 0 79 75 85 75 77 IELTS

7 1258051 Trang Chấn Phong 80 82 80 85 55 78 6 5 69 80 79 85 78 IELTS

8 1258039 Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 75 52 85 75 66 85 4 1 59 75 85 75 71 IELTS

9 1258037 Lê Thanh Ngân 65 56 75 5 1 PASS IELTS 6.0

10 1158145 Phạm Nguyễn Thùy Trang 75 77 82 80 65 80 1 7 71 75 81 80 76 IELTS

11 1258009 Nguyễn Phan Đăng 19 42 50 0 50 30 25 0 46 19 40 0 22

12 1458051 Nguyễn Hải Vi 2 1 PASS IELTS 6.0

13 1458038 Hồ Khánh Anh Thư 70 78 85 2 2 78 85 70 75 IELTS

TERM 2 ACADEMIC YEAR 2018- 2019

NAME StatusStudent IDNo

ATTENDANCEMIDTERM FINAL TEST

NEXT LEVEL Note

FINAL GRADE


